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HUYỆN BUÔ N Đ Ô N

HUYỆN CƯ  KUIN

HUYỆN CƯ  M'GAR

HUYỆN EA H'LEO

HUYỆN EA KAR

HUYỆN EA S ÚP

HUYỆN KRÔ NG A NA

HUYỆN KRÔ NG BÔ NG

HUYỆN KRÔ NG BÚK

HUYỆN KRÔ NG NĂNG

HUYỆN KRÔ NG PẮC

HUYỆN LẮK

HUYỆN M'ĐRẮK

TP. BUÔ N MA THUỘT

THỊ X Ã BUÔ N HỒ

X Ã CƯ  KROA

X Ã EA TRANG

X Ã EA MDOAL

X Ã CƯ  SAN

X Ã EA RIÊNG

X Ã EA H'MLAY

X Ã CƯ  MTA

X Ã EA LAI

X Ã CƯ  PRAO

X Ã KRÔNG A

X Ã KRÔNG JING

TT. MDRAK

X Ã CƯ  ĐRĂM

X Ã EA SÔ

X Ã CƯ  PUI

X Ã CƯ  YANG

X Ã EA PIL

X Ã YANG MAO

X Ã CƯ  PRÔNG

X Ã CƯ  BÔNG

X Ã EA TIH

X Ã EA PĂL

X Ã CƯ  ELANG

X Ã EA Ô

TT. EA KNÔP

X Ã EA SAR

X Ã HOÀ PHONG

X Ã CƯ  NI

X Ã EA ĐAR

X Ã CƯ  KLÔNG

X Ã EA DĂH

X Ã EA TAM

X Ã BÔNG KRANG

X Ã EA PÚK

X Ã VỤ BỔN

TT. EA KAR

X Ã X UÂ N PHÚ

X Ã EA KMUT

X Ã EA HIAO

X Ã KRÔNG NÔ

X Ã HOÀ LỄ

X Ã CƯ  HUÊ

X Ã TAM GIANG

X Ã DLIÊ YA

X Ã
PHÚ X UÂ N

X Ã EA UY

X Ã KRÔNG BUK

X Ã EA SOL

X Ã EA KUANG

X Ã EA YIÊNG

TT KRÔNG NĂNG

X Ã EA HIU

X Ã KHUÊ
NGỌ C ĐIỀN

X Ã CƯ  KTY

X Ã PHÚ LỘC

X Ã EA PHÊ

X Ã TÂ N TIẾN

X Ã EA TÂ N

X Ã EA ĐRÔNG

X Ã EA SIÊN

X Ã HOÀ AN

X Ã EA TOH

X Ã DANG KANG

X Ã DĂK PHƠ I

TT. KRÔNG KMAR

X Ã HOÀ TIẾN

X Ã HOÀ S Ơ N

X Ã YANG TAO

X Ã EA HỒ

TT. PHƯ ỚC AN

X Ã HOÀ TÂ N

X Ã EA BLANG

X Ã EA YÔNG

X Ã HOÀ THÀNH

X Ã BÌNH THUẬN

X Ã TÂ N LẬP

X Ã CHƯ  KBÔ

P. AN LẠC

X Ã EA TRUL

X Ã CƯ  EVI

X Ã CƯ  NÉ

P. THIỆN AN

P. THỐNG NHẤT

P. ĐẠT HIẾU

X Ã EA NAM

X Ã EA HU

X Ã PƠ NG ĐRANG

P. BÌNH TÂ N

X Ã CƯ  BAO

X Ã EA KÊNH

P. AN BÌNH

P. ĐOÀN KẾT

X Ã HOÀ HIỆP

X Ã EA NING

X Ã YANG RÉH

X Ã EA KHAL

X Ã EA RAL

X Ã EA HLEO

X Ã
EA KNUÊC

X Ã DĂK NUÊ

X Ã EA NGAI

X Ã EA BHÔK

X Ã CUÔR DĂNG

X Ã EA DRƠ NG

X Ã EA TUL

X Ã HOÀ ĐÔNG

X Ã CƯ  PƠ NG

X Ã DĂK LIÊNG

X Ã EA SIN

X Ã EA KTUR

X Ã CƯ  DLIÊ MNÔNG

TT. LIÊN S Ơ N

X Ã DRAY BHĂNG

X Ã DUR KMĂL

X Ã BĂNG ADRÊNH

X Ã HOÀ THUẬN

X Ã EA TU

X Ã HOÀ THẮNG

X Ã EA TIÊU

X Ã Q UẢNG TIẾN

X Ã CƯ  MỐT

TT.EA PỐK

X Ã EA KPAM

X Ã BUÔN TRÍA

X Ã EA TAR

X Ã EA TIR

X Ã EA KUẾH

X Ã NAM KA

X Ã EA BÔNG

P. TÂ N HOÀ

TT. Q UẢNG PHÚ

X Ã BUÔN TRIẾT

X Ã CƯ  MGAR

X Ã EA WY

X Ã CƯ  SUÊ

P. TÂ N LẬP

X Ã EA HĐINH

X Ã EA KAO

X Ã CƯ  AMUNG

P. TÂ N LỢI

TT.BUÔN TRẤP

X Ã Q UẢNG ĐIỀN

P. TỰ AN

P. EA TAM

X Ã EA KIẾT

X Ã CƯ  E BUR

P. THẮNG LỢI

X Ã CƯ  MLAN

X Ã BÌNH HOÀ

P. TÂ N THÀNH

P. TÂ N
TIẾN

P. THÀNH CÔ NG

X Ã DRAY SÁP

X Ã HOÀ KHÁNH

X Ã EA NA

P. THÀNH NHẤT

X Ã EA BAR

X Ã EA MDROH

X Ã EA MNANG

P. KHÁNH X UÂ N

X Ã Q UẢNG HIỆP

X Ã EA RBIN

X Ã EA LÊ

X Ã CUÔR KNIA

X Ã EA ROK

X Ã CƯ  KBANG

X Ã EA NUÔL

X Ã HOÀ X UÂ N

X Ã IA JLƠ I

X Ã KRÔNG NA

X Ã
HOÀ
PHÚ

X Ã TÂ N HÒA

X Ã EA WER

X Ã EA HUAR

TT EA SUP

X Ã EA BUNG

X Ã YA TỜ MỐT

X Ã IA LÔP

X Ã IA RVÊ

X Ã EA KLY

X Ã DLÊ YANG

P. TÂ N AN

TT EA DRĂNG
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HI

A
TỈNH GIA LAI

TỈNH KHÁNH HÒA

TỈNH LÂ M ĐỒNG

TỈNH PHÚ YÊN

TỈNH ĐẮK NÔNG
TT Ng h iên cứu và QTMT NN
m iền Trung  Tây Ng uyên

TT Kỹ Th uật TC, ĐLCL tỉnh  Đ ắk Lắk

TT NC và Ch uyển g ia o
công  ng h ệ Cà ph ê Ea km at

TT Ứ ng  dụ ng  KH&CN h ướng  ng h iệp Th ành  Nh ân

Vườn Quốc g ia  Y ok Đôn

TT Ứ ng  dụ ng tiến b ộ  KH&CN tỉnh
TTTT và ứng dụ ng KH&CN tỉnh

TT Mô i trường PNE

Viện CNSH&MT ĐH Tây nguyên

TT Qua n trắc TN&MT Đắk Lắk
Viện NN Ư D CNC Tây Ng uyên

TT Ng h iên cứu ứng  dụ ng  KH&CN Nấm

VPĐD TTNC Quyền con ng ười vùng  dân tộ c, m iền núi

VPĐD Viện NC Ứ ng  dụng  Kiến trúc Ph ong th ủy

Viện KH&CN MT Tây Nguyên

Viện Kinh  Tế Và Quản Lý Tây Nguyên

TT đào tạo - Viện vệ sinh  dịch  tễ Tây Nguyên

Viện Vệ sinh  Dịch  tễ Tây Nguyên

TT Y  tế dự Ph òng tỉnh

TT ph òng ch ống Sốt rét - Ký sinh  trùng - Côn trùng
TT xét ng h iệm  BMT
TT Ch ăm sóc Sức kh ỏe  sinh  sản

TT cai ng h iện m a túy Buôn Ma Th uộ t

BV ĐH Y  Dược Buôn Ma Th uộ t

BVĐK h uyện Cư M'g a r

TT y tế
h uyện cư kuin

TT Y  Tế h uyện Krông Búk

TT Y  tế h uyện Lăk

TT Y  tế Krông Pắc

BVĐK h uyện Ea Kar

BVĐK h uyện Krông Bông

BVĐK h uyện Ea H'le o

TT Y  Tế h uyện Krông Ana

BVĐK h uyện Lăk

TT Y  Tế h uyện M'Đrăk

BVĐK Tx.Buôn Hồ

BVĐK Hòa Bình

TT Y  Tế h uyện Ea Súp

BVĐK h uyện Buôn Đôn

TT Y  tế
Tp. BMT

BV TP. BMT

TT y tế h uyện Cư Mg a r

BVĐK h uyện Krông Năng

BVĐK Vùng Tây Nguyên

BV 333

TT Giám Định  Y  Kh oa

TTKN Th uốc, Mỹ Ph ẩm, Th ực Ph ẩm

BV Công a n tỉnh

TT Ph áp Y  tỉnh

BV Trường ĐH Tây Nguyên

BV Y  h ọc Cổ truyềnBV mắt Đắk Lắk

BV Tâm Th ần tỉnh

BV Lao và b ệnh  ph ổi tỉnh

ĐH Luật Hà Nộ i
ĐH Đông Á cơsở tại Đắk Lắk

Học viện KHXH Tây Nguyên

Ph ân viện HVHCQG kh u vực Tây Nguyên

ĐH Y  dược Ba n Mê Th uột

Đại h ọc Tây Nguyên

THPT Buôn Ma Th uộ t

THPT Nguyễn Đình  Ch iểu

THPT Th ực hành  Ca o Nguyên

THPT Ca o Bá Quát

THPT Ph ú Xuân

THPT Lê Quý Đ ôn THPT Ch uyên Nguyễn Du

THPT CưM'g a r

THPT Nguyễn
Trãi

THPT Trần Quang Kh ải

THPT Lê
Hữu Trác

THPT Võ Nguyên Giáp

THPT Ng ô Gia Tự

THPT Ph ạm
Hồ ng Th ái

THPT Trần Nh ân Tông

THPT Trần Hưng Đạo

THPT Krông Bông

THPT Nguyễn Th ị Minh  Kh a i

THPT Lăk

THPT Nguyễn
Ch í Th a nh

THPT Y  Jút

THPT Nguyễn Trường

THPT 
Nguyễn Tất Th ành

THPT Buôn Hồ

THPT Ha i Bà Trưng

THPT Huỳnh  Th úc Kh áng

THPT Ea R ốk

THPT Easup

THPT Lý Tự Trọng

THPT Dliê ya

THPT Tôn Đức Th ắng

THPT Nguyễn Văn Cừ

THPT Ph a n Bộ i Ch âu

THPT
Nguyễn Huệ

THPT Ph a n Ch u Trinh

THPT Võ Văn Kiệt

THPT Trường Ch inh

THPT Ea H'Le o

THPT Krông Ana

THPT - THCS Nộ i Trú Krông Ana

THPT ch uyên
Hùng Vương

THPT Ph ạm Văn Đồ ng

THPT - THCS Việt Đức

THPT Nguyễn Công Trứ

THPT Ph a n Đình  Ph ùng

THPT Lê Hồ ng Ph ong

THPT Quang Trung
THPT Nguyễn Bỉnh  Kh iêm

THPT Trần Đại Ng h ĩa

THPT Trần Ph ú

THPT Hồ ng Đ ức

THPT Ph a n Đăng Lưu

THPT Trần Quốc Toản

THPT Nguyễn Th ái Bình

THCS & THPT Đông Dư

THCS và THPT Lê Duẩn

PT DTNT Tp Buôn Ma Thuộ t
Trường năng kh iếu TDTT tỉnh

PT DTNT
Tây Nguyên

TT Hỗ trợ Ph át triển Giáo dục h òa nh ập trẻ kh uyết tật

PT DTNT
Cư Mg a r

PT DTNT Krông Bông

PT DTNT h uyện Lắk

PT DTNT Tx.Buôn Hồ

PT DTNT h uyện Ea Súp

PT DTNT h uyện Ea H'le o

DTNT Đa m Sa n - Buôn h ồ

PT DTNT h uyện Cư Kuin

PT DTNT Buôn Đôn

PTTHNT Nơ Tra ng Long

PT DTNT Krông Năng

PT DTNT M'Đrăk

PT DTNT h uyện Krông Búk

CĐ Sư ph ạm
Đắk Lắk - Cơ sở 1

CĐ Sư ph ạm  Đắk Lắk - Cở sở 2

CĐ Công ng h ệ Tây Nguyên

Ca o đẳng Đắk Lắk

CĐ VHNT
Đắk Lắk

CĐ th ực h ành  FPT

CĐ Công th ương Việt Na m

CĐ Y  tế Đăk Lăk

TC Đ a m  San

TC Đăk Lăk cơ sở 1

Trường Da m Sa n

TC Tây Nguyên

Trung cấp Trường Sơn

TT GDTX h uyện Cư Mg a r

TT GDTX
h uyện Ea ka r

TT GDTX h uyện Krông Bông

TT GDTX h uyện Lắk

TT Dạy ng h ề - GDTX h uyện M'Drăk

TT GDTX Tx.Buôn Hồ cơ sở 1

TT GDTX h uyện  E Súp

TT GDTX và
GDNN Cư Kuin

TT GDTX h uyện Krông Pắk

TT GDNN và
GDTX Buôn Đôn

TT GDTX h uyện Krông Năng

TT GDTX h uyện Krông Ana

TT GDNN -GDTX h uyện Ea H'le o

TT GDNN -GDTX h uyện Krông Ana

TT GDTX tỉnh  Đắk Lắk

TT GDTX TP Buôn Ma Th uộ t

TT đào tạo ng h ề tại Đăklăk

TT GDNN Tây Nguyên

TC Đăk Lăk cơ sở 2

TT GDTX 
Tx.Buôn Hồ cơ sở 2

Cơ sở ch ăm  sóc, điều dưỡng ng ười có công

Cơ sở ca i ng h iện
m a túy Nh ân Hòa

TTDV việc làm
Trung tâm Bảo trợ
Xã h ộ i tỉnh  Đắk Lắk

Cơ sở điều trị, 
ca i ng h iện m a túy tỉnh
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CHÚ DẪN
UBND tỉnh

UBND huyện

UBND xã

Cơ sở y tế tuyến trung ương

Cơ sở y tế tuyến tỉnh

Cơ sở y tế tuyến huyện

Cơ sở y tế tư nhân

Tổ chức KH&CN

Doanh nghiệp KH&CN

Cơ sở chăm sóc người có công

Cơ sở trợ giúp xã hội

Cơ sở giáo dục đại học

Trường trung học phổ thông

Trường liên cấp THCS và THPT

Trường chuyên biệt

Trường cao đẳng

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung cấp

Ranh quốc gia

Ranh giới tỉnh

Ranh giới huyện

Ranh giới xã

Quốc lộ

Đường tỉnh

Đường đô thị

Đường huyện

Đường bình độ

Thệ thống thủy văn

CƠ  QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH TỈNH CƠ  QUAN LẬP QUY HOẠCH TỈNH NHÀ  THẦU ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CHỦ  TỊCH

SỞ KẾ  HOẠCH VÀ  ĐẦU TƯ
GIÁ M Đ ỐC

VIỆN CHIẾ N LƯỢC PHÁ T TRIỂN
VIỆN TRƯỞNG

QUY HOẠCH TỈNH ĐẮK LẮK
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TỶ LỆ : 1/100.000
(Kèm th e o quyết định  số 1747/QĐ - TTg ngày 30 th áng 12 năm 2023 của Th ủ tướng Ch ính  ph ủ)

Hệ tọa độ: VN-2000
Nguồn tài liệu:   - Cơ  sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/100.000 do Cục đo đ ạc, Bản đ ồ và Thông tin địa lý Việt Nam cung cấp..
                         - Đ ư ờng địa giới hành chính 513 của tỉnh Đ ắk Lắk.
                         - Số liệu đ ư ợc các Sở chuyên ngành tỉnh Đ ắk Lắk cấp.
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